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Dạy học trực tuyến là hướng đi tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0, tuy nhiên, khi đại dịch Covid-19 bùng phát thì đào tạo trực tuyến mới thật sự được triển khai mạnh mẽ.
Trong thời gian qua, hầu hết tất cả các trường học trên cả nước và trên toàn thế giới đang duy trì hình thức dạy trực tuyến kết hợp với tập trung trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang kéo dài và diễn biến phức tạp.
Tuy nhiên, mặc dù đang được triễn khai mạnh mẽ, nhưng việc dạy học trực tuyến ở nước ta nói chung và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng vẫn tồn tại nhiều bất cập. 
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Dạy học trực tuyến được dùng như một thuật ngữ chỉ môi trường học tập mà trong đó, người dạy và người học có thể tương tác với nhau thông qua Internet hoặc các phương tiện truyền thông điện tử khác. Đây là môi trường có khả năng chia sẻ cao, vận hành không phụ thuộc vào không gian, thời gian, tạo điều kiện để mọi người trao đổi, tìm kiếm, học tập một cách dễ dàng.
Hiện nay, đa phần các giáo viên dạy học trực tuyến lựa chọn các công cụ như mạng xã hội Facebook, Zalo, qua email hoặc các hệ thống như Zoom, Google Classroom, Microsoft Team…để dạy học. Việc học không chỉ bó hẹp cho học sinh, sinh viên ở các trường mà dành cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi…
Căn cứ vào thời gian tiếp cận, có thể tạm thời chia dạy học trực tuyến thành 2 nhóm chủ yếu gồm dạy học trực tuyến đồng thời theo thời gian thực (synchronous learning) và nhóm dạy học trực tuyến không đồng thời (asynchronous learning)
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Yếu tố đầu tiên phải nói đến đó chính là vấn đề nhận thức, nhận thức của cả nhà quản lý, người dạy và người học, nhận thức về vai trò, vị trí của học tập trực tuyến trong hoạt động dạy, vì có nhận thức đúng mới có quyết tâm cao, hành động đúng. Dạy học trực tuyến là một xu thế tất yếu, không phải là giải pháp thay thế, ví dụ trong đại dịch Co-vid 19 lần này.
Thứ hai là chính sách quản lý, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động dạy học trên môi trường mạng, có sự đồng bộ chung giữa các nhà trường, địa phương.
Thứ ba là cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông, đường truyền, trang thiết bị đầu cuối, môi trường học tập đảm bảo về ánh sáng, tiếng ồn từ cả phía giáo viên và học sinh, cũng như bản thân giải pháp phần mềm rõ ràng là điều kiện tiên quyết ảnh hưởng trực tiếp đến việc học qua mạng.
Thứ tư là kiến thức, kỹ năng sử dụng trang thiết bị CNTT, sử dụng phần mềm dạy học, cũng như kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản của cả giáo viên và học sinh cũng ảnh hưởng đến chất lượng học tập, sự liên tục của bài học.
Thứ năm là học liệu số phù hợp và kỹ năng sư phạm của giáo viên như soạn bài giảng, giảng bài trong điều kiện học từ xa, đây là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả và việc tiếp thu kiến thức của học sinh.
Thứ sáu là văn hóa, quy chế, nội quy lớp học trực tuyến. Yếu tố này không giống như đối với các lớp học truyền thống trực tiếp trên lớp hiện nay; những quy tắc ứng xử trên mạng như giữ gìn trật tự lớp học, xin phép ra vào lớp, phát biểu ý kiến, kiến nghị đề xuất, ngôn ngữ giao tiếp mạng, hình thức thưởng phạt có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả học tập.
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Xét về phía người học
+ Tiết kiệm chi phí học tập: - Một trong những ưu điểm hàng đầu của việc dạy học trực tuyến đó chính là với các thiết bị thông minh, người dạy và người học có thể dạy học ở bất cứ nơi đâu, từ đó giúp họ tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho việc di chuyển. 
+ Tiết kiệm thời gian học tập: So với phương pháp đào tạo truyền thống thì các khóa học qua mạng giúp học viên tiết kiệm thời gian đo giảm được thời gian đi lại và sự phân tán.
+ Linh động và uyển chuyển: Học viên có thể chủ động và linh hoạt trong việc lựa chọn website học qua mạng với sự chỉ dẫn của giáo viên hay những khóa học trực tuyến qua mạng với hình thức tương tác. Ngoài ra, học viên còn có thể tự động điều chỉnh tốc độ học tập theo khả năng, và còn có thể nâng cao thêm kiến tức thông qua những tài liệu của thư viện trực tuyến. 
+ Đào tạo mọi lúc mọi nơi: Truyền đạt kiến thức nhanh chóng, thông tin theo yêu cầu của học viên. Người học có thể truy cập vào các khóa học trực tuyến tại bất kỳ nơi đâu: ở nhà, nơi làm việc hay các địa diểm mạng internet công cộng và vào bất ký thời gian nào thích hợp khi người học muốn. Điều này đã được chứng minh  kể từ khi dịch COVID-19 xảy ra, hầu hết học sinh trên cả nước phải nghỉ học. Nhằm giúp các em học sinh có thời gian ôn tập, duy trì thói quen học tập trong thời gian này, nhiều trường đã quyết định chọn phương án đào tạo từ xa, dạy học trực tuyến để đảm bảo ôn luyện, bổ sung kiến thức cho học  sinh, vừa đảm bảo thực hiện được giải pháp phòng, chóng đại dịch, vừa không làm gián đoạn việc học của học sinh, sinh viên. 
+ Hơn nữa, mô hình học tập này không chỉ giúp thầy và trò tiếp tục học tập, bồi dưỡng kiến thức, mà còn nâng cao tính tự học và động lực học tập của học sinh, kể cả tính trách nhiệm lẫn kỷ luật tự giác trong học tập.
+ Ngoài ra, học trực tuyến còn giúp cho đơn vị đào tạo giảm được chi phí cho cơ sở vật chất học tập giảm, vì việc xây dựng thiết kế web trường học, hay các phòng dạy học online không tốn nhiều chi phí bằng việc xây dựng một trường học và các chi phí khác để vận hành, như: điện, nước, chi phí nhân viên từ đó cũng sẽ giảm.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, phương thức học này vẫn còn khá mới mẻ và
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Ngoài những ưu điểm kể trên thì đào tạo qua mạng còn có những nhược điểm như sau:
+ Học viên không có nhiều cơ hội học hỏi trao đổi thông tin với bạn bè.
+ Muốn học viên học tập tốt thì học online phải có đội ngũ giáo viên hướng dẫn rõ ràng.
+ Học trực tuyến online không phù hợp với các thành phần học viên lớn tuổi không thành thạo máy vi tính.
+ Cơ sở vật chất cho việc dạy học nếu không đủ tiêu chuẩn, sức chứa cho số lượng học viên có thể học với tình trạng hình ảnh, âm thanh, đường truyên không ổn định, từ đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dạy và học.
+ Môi trường học không kích thích được sự chủ động và sáng tạo của học viên.
+ Học trực tuyến qua mạng làm giảm khả năng truyền đạt với lòng say mê nhiệt huyết của giáo sư đến học viên.
+ Một số giảng viên không quen với việc sự dụng mạng internet nên làm tăng khối lượng công việc cũng.
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Mặc dù đây là một phương pháp học tập, một xu thế tất yếu trong tương lai, tuy nhiên, tại Việt Nam nói chung và trường Lý Tự Trong nói riêng, , phương thức học này vẫn còn khá mới mẻ và đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với cả người dạy và học.
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- Dạy học trực tuyến mặc dù đã có từ khá lâu nhưng mãi đến khi Đại dịch Covid-19 bùng phát thì phương pháp giảng dạy trực tuyến theo thời gian thực mới thực sự được đưa vào áp dụng tại trường (Năm Canh Tý 2020), tuy nhiên, mặc dù trong thời gian rất ngắn, nhưng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh đã làm một bước đột phá trong việc khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc dạy học trực tuyến. 
- Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ban lãnh đạo Nhà trường đã không ngừng nâng cao phương pháp quản lý, hỗ trợ một cách tốt nhất, kịp thời nhất cho cả người học và người dạy.
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Mặc dù đã rất nỗ lực trong tiếp cận phương pháp giảng dạy mới, tuy nhiên, hiện nay, không chỉ Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, mà trên thế giới cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy học trực tuyến.
- Về phía Nhà trường
+ Cơ sở hạ tầng của trường chưa thể đáp ứng tốt yêu cầu của đào tạo trực tuyến: phòng học được thiết kế sát nhau, không cách âm, dẫn đến giáo viên và sinh viên khó tập trung trong việc dạy và học.
+ Chưa có Bộ phận kiểm tra điều kiện về kỹ thuật để sinh viên vào lớp, dẫn đến việc sinh viên vào lớp nhưng âm thanh không ổn định, webcam không mở được….điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy và học
+ Chưa có quy định về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến
- Về phía người học
+ Một số sinh viên có tâm lý còn mang nặng tính đối phó, chưa thật sự xem đây là một phương pháp học tất yếu trong tương lai.
+ Tính kỹ luật, tự giác của một số sinh viên còn chưa cao, chưa thật sự tập trung trong việc học, còn làm nhiều việc riêng trong giờ học, thậm chí một vài sinh viên vừa đi chơi, vừa học.
+ Cơ sở vật chất phục vụ hoặc không chủ động tương tác (mở webcam, mở micro) với giáo viên khi có yêu cầu với nhiều lý do khách quan: đường truyền kém, máy không có micro, không có webcam…. 
- Về phía người dạy
+ Phương pháp dạy học chưa kịp thích ứng với môi trường dạy học mới, giáo viên còn vận dụng phương pháp dạy học truyền thống vào giảng dạy trực tuyến, từ đó chưa thật sự tạo được hứng thú cho người học.
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- Nhóm giải pháp đối với Nhà quản lý
+ Nhằm tránh những sai sót khi sử dụng phần mềm học trực tuyến, bộ phận công nghệ thông tin của nhà trường luôn túc trực để hỗ trợ học sinh trong suốt giờ học, đồng thời, bộ phận kỹ thuật sẽ test điều kiện học tập của sinh viên (đường truyền, âm thanh, webcam) trước khi cho vào phòng học trực tuyến.
+ Một trong những  hoạt động quan trọng trong quá trình đào tạo  là nâng cao chất lượng của công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá người học. Chính vì vậy, Nhà trường cần sớm tạo ra khung đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập trực tuyến để đánh giá được người học một cách khách quan nhất, đúng thực chất nhất.
+ Trên thực tế, một số sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa thể trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập trực tuyến, nên tôi mạnh dạn đề xuất Nhà trường tạo một quỹ hỗ trợ những trường hợp đặc biệt này, có thể thí điểm một Khoa, một lớp trước khi nhân rộng ra toàn trường.  
- Nhóm giải pháp đối với người dạy
+ Yêu cầu sinh viên bật camera trong suốt buổi học trực tuyến để có thể kiểm soát được việc học của từng em, tránh trường hợp học sinh truy cập vào tài khoản nhưng không học thực chất. 
+ Điểm danh vào bất cứ thời điểm nào trong giờ học, không cố định một khung giờ nhất định, vì ngay khi yêu cầu sinh viên mở webcam, một số sinh viên sử dụng avatar “đang ngồi học” để đánh lừa giáo viên. 
+ Kết hợp với một số mạng xã hội hỗ trợ như: Edmodo….để tạo thêm tương tác giữa giáo viên và sinh viên cũng như nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá sinh viên qua các bài trắc nghiệm. Hiện tại Edmodo hỗ trợ 2 công cụ rất mạnh để tiến hành kiểm tra, đánh giá là Quiz (câu hỏi ngắn) và Assignment (bài luận). Trong đó, công cụ Quiz hỗ trợ tốt dạng câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, trả lời ngắn; đồng thời có tính năng tự động tính điểm.
- Nhóm giải pháp đối với người học
+ Tuyên truyền, thay đổi nhận thức của sinh viên đối với hình thức dạy và học trực tuyến. Không xem đây là hình thức tạm thời mà là một giải pháp tất yếu trong kỷ nguyên số mà toàn ngành giáo dục theo đuổi.
+ Tự trang bị cơ sở vật chất tốt nhất để việc học tập được hiệu quả.
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Dạy và học trực tuyến là một xu thế tất yếu trong kỷ nguyên số mà nền giáo dục trên toàn thế giới đang hướng đến. Điều này càng bộc lộ rõ nét khi cả thế giới đã và đang đối mặt với Đại dịch Covid-19.
Tuy nhiên, để thích ứng với phương pháp dạy học mới này, ngành giáo dục, người dạy và người học mặc dù đã rất nỗ lực nhưng còn nhiều lúng túng, bỡ ngỡ. Chính vì vậy, để đạt được hiệu quả, đòi hỏi sự hợp tác toàn diện giữa các ban ngành, toàn xã hội để đưa phương pháp dạy học này trở thành phương pháp dạy học lâu dài chứ không còn là một giải pháp tình thế. 

